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GII (80 chỉ số)

1. Thể chế (7)

2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (12)

3. Cơ sở hạ tầng (10)

4. Trình độ phát triển của thị trường (9)

5. Trình độ phát triển của kinh doanh (15)

6. Sản phẩm tri thức và công nghệ (14)
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PII (51 chỉ số) 

1. Thể chế (7:1)

2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (8:4)

3. Cơ sở hạ tầng (5:1)

4. Trình độ phát triển của thị trường (6:1)

5. Trình độ phát triển của kinh doanh
(10:3)

6. Sản phẩm tri thức, sáng tạo và CN (9:2)

7. Tác động (6:1)
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QUY TRÌNH

Bước 1: Địa phương tham gia tập huấn

Bước 2: Sở KH&CN phối hợp với các sở ban ngành thu thập và 
cung cấp dữ liệu (theo biểu mẫu đã được hướng dẫn);

Bước 3: Các sở, ban, ngành rà soát các báo cáo, nguồn dữ liệu, 
tổng hợp dữ liệu theo yêu cầu và gửi Sở KH&CN kèm tài liệu minh 
chứng (bản cứng kèm theo công văn và bản mềm);

Bước 4: Sở KH&CN rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và tài liệu minh 
chứng do các sở ban ngành cung cấp; đề nghị các sở ban ngành xác 
nhận, làm rõ nếu phát hiện dữ liệu và tài liệu minh chứng có sai khác, 
chưa đầy đủ hoặc bất hợp lý

Bước 5: Sở KH&CN gửi dữ liệu và tài liệu minh chứng cho Bộ KH&CN 
qua Học viện KHCN&ĐMST (bản cứng kèm theo công văn) và nhập dữ 
liệu, tải tài liệu minh chứng (bản mềm) lên phiếu thu thập dữ liệu trực 
tuyến trước ngày 31/7 hằng năm; gửi dữ liệu và tài liệu minh chứng về 
UBND tỉnh, thành phố để xem xét, cho ý kiến (nếu cần thiết) và thông báo 
cho Bộ KH&CN các ý kiến của UBND tỉnh, thành phố (nếu có)
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QUY TRÌNH
Bước 6: Bộ KH&CN tiếp nhận dữ liệu do Sở KH&CN cung cấp (bản 
cứng và trực tuyến) và thông báo tình hình tiếp nhận dữ liệu cho Sở 
KH&CN

Bước 7: Bộ KH&CN rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và tài liệu 
minh chứng

Bước 8: Bộ KH&CN thông báo cho Cơ quan đầu mối của địa 
phương (Sở KH&CN) để tiếp tục làm rõ thông tin nếu phát hiệu dữ 
liệu và tài liệu minh chứng có sai khác, chưa đầy đủ hoặc bất hợp lý

Bước 9: Sở KH&CN rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và tài liệu minh 
chứng do các sở ban ngành đã cung cấp; đề nghị các sở ban ngành xác 
nhận, làm rõ, sau đó gửi CV xác nhận, làm rõ dữ liệu kèm tài liệu minh 
chứng; gửi dữ liệu và tài liệu minh chứng có liên quan về UBND tỉnh, 
thành phố để xem xét, cho ý kiến (nếu cần thiết) và thông báo cho Bộ 
KH&CN các ý kiến của UBND tỉnh, thành phố (nếu có);

Bước 10: Bộ KH&CN xác nhận dữ liệu do Sở KH&CN đã xác minh, kiểm 
tra; tập hợp dữ liệu phục vụ tính toán. Trường hợp dữ liệu và tài liệu minh 
chứng vẫn còn sai khác, chưa đầy đủ, bất hợp lý thì quay lại Bước 8.
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1. Thể chế (7:1)

1.1.1. Ban hành
và tổ chức thực

hiện các CS, 
văn bản thúc

đẩy PT và ƯD 
KHCN&ĐMST 
phục vụ phát

triển KTXH của
ĐP[Sở KH&CN]

2. Nguồn lực
và nghiên cứu

(8:4)

2.1.3. Tỉ lệ HS 
trung học tham 
gia các cuộc thi 
nghiên cứu KH, 

kĩ thuật  trên 
tổng số HS 

trung học [Sở 
GD&ĐT]

2.1.4. Tỉ lệ chi 
cho giáo dục, 

đào tạo và dạy 
nghề từ NSĐP/ 
GRDP[Sở Tài 

chính]

2.2.2. Tỉ lệ chi 
cho KH&CN từ 
NSĐP/GRDP 
[Sở Tài chính]

2.2.4. Số tổ chức 
KH&CN/10.000 

dân [Sở KH&CN]

3. Cơ sở hạ 
tầng (5:1)

3.2.2. Tỉ lệ diện 
tích đất CN đã 
được xây dựng 
kết cấu hạ tầng 
của các KCN 
trên tổng diện 

tích đất CN theo 
quy hoạch của 
các KCN (%) 
[Ban QL các 
khu CN/KT]

4. Trình độ
phát triển của

thị trường (6:1)

4.1.2. Vay tài 
chính vi 

mô/GRDP
[NHNN, NHCS, 
Sở KH&ĐT, Sở 

TC....]

5. Trình độ
phát triển của

kinh doanh
(10:3)

5.2.1. Hợp tác 
nghiên cứu giữa 
tổ chức KH&CN 
và doanh nghiệp

[Sở KH&CN]

5.2.2. Tỉ lệ các 
dự án đầu tư 
đang sản xuất 

kinh doanh 
trong các 

KCN/tổng số 
DN đang hoạt 
động của ĐP
[Ban QL các 
khu CN/KT]

5.2.3. Tỉ lệ các 
dự án đầu tư 
trong các cụm 

CN trên tổng số 
DN đang hoạt 
động trên địa 
bàn ĐP [Sở 

Công thương]

6. Sản phẩm tri 
thức, sáng tạo
và công nghệ

(9:2)

6.3.2. Số DN 
KH&CN và DN 
đủ điều kiện là 

DN 
KH&CN/1000 

DN [Sở KH&CN]

6.3.3. Tỉ lệ DN 
khởi nghiệp 

sáng tạo/tổng số 
DN mới thành 
lập ở ĐP [Sở

KH&CN]

7. Tác động 
(6:1)

7.1.2. Số sản
phẩm

OCOP/tổng
số xã của địa
phương [Sở
NN&PTNT]

CÁC CHỈ SỐ DO ĐỊA PHƯƠNG CUNG CẤP DỮ LIỆU
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CÁC SỞ, BAN NGÀNH THAM GIA CUNG CẤP DỮ LIỆU
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1.1.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các CS, văn bản thúc đẩy PT và ƯD 

KHCN&ĐMST phục vụ phát triển KTXH của ĐP [Sở KH&CN]

Ý nghĩa: Thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc xây dựng, ban 

hành, tổ chức thực hiện các chính sách, quy định để phát triển KHCN&ĐMST và thúc đẩy 

KHCN&ĐMST đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội. 

(i) Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa

(ii) Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

(iii) Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

(iv) Phát triển tài sản trí tuệ

(v) Phát triển thị trường công nghệ

(vi) Chuyển đổi số

(vii) Phát triển công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(viii) Phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề

(ix) Phát triển sản phẩm nông nghiệp, phát triển nông thôn

(x) Phát triển dịch vụ logistics

(xi) Phát triển và thu hút nhân lực

(xii) Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

(xiii) Các văn bản chính sách khác có liên quan đến KHCN&ĐMST 
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1.1.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các CS, văn bản thúc đẩy PT 

và ƯD KHCN&ĐMST phục vụ phát triển KTXH của ĐP [Sở KH&CN]

TT Số hiệu văn bản Tên văn bản Cơ quan ban 

hành

Thời gian ban 

hành

Ví 

dụ

Nghị quyết số 08-

NQ/TU

Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 ban chấp 

hành Đảng bộ thành phố khóa XIV về phát 

triển khoa học và công nghệ phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến 

năm 2020, tầm nhìn 2030

Ban Thường vụ 

Thành ủy 

16/5/2013

1

2

→ Tỉnh ủy/Thành ủy

→ Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố

→ Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố
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1.1.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các CS, văn bản thúc đẩy PT và ƯD 

KHCN&ĐMST phục vụ phát triển KTXH của ĐP [Sở KH&CN]
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2.1.3. Tỉ lệ HS trung học tham gia các cuộc thi nghiên cứu KH, kĩ thuật  

trên tổng số HS trung học [Sở GD&ĐT]

Ý nghĩa: Phản ánh năng lực của HS, sự quan tâm và hỗ trợ của nhà 

trường và chính quyền ĐP cho các hoạt động NCKH, KT của HS - là 

nhân lực KH&CN tiềm năng của ĐP. 

Theo Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai

thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, các trường THCS, THPT có

thể linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức giáo dục STEM như sau:  

(i) Dạy học các môn khoa học theo bài học STEM;

(ii) Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM;

(iii) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.

→Số học sinh THCS, THPT tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ

thuật

+ Cấp Trường

+ Cấp Huyện

+ Cấp Tỉnh/thành phố

+ Cấp Quốc gia
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2.1.3. Tỉ lệ HS trung học tham gia các cuộc thi nghiên cứu KH, kĩ 

thuật  trên tổng số HS trung học [Sở GD&ĐT]

Nguồn dữ liệu: 

- Báo cáo các cuộc thi nghiên cứu

khoa học, kỹ thuật của các

Trường; Phòng Giáo dục (cấp

huyện), Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện khảo sát các

Trường/Phòng Giáo dục
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2.1.3. Tỉ lệ HS trung học tham gia các cuộc thi nghiên cứu KH, kĩ 

thuật  trên tổng số HS trung học [Sở GD&ĐT]

Lưu ý: 

- HS trung học bao gồm THCS và THPT.

- Các trường THCS và THPT bao gồm 

công lập và ngoài công lập; bao gồm các 

trường của TƯ đặt trên địa bàn ĐP.

- Các cuộc thi NCKH, KT được tính là các

cuộc thi về hoạt động NCKH, KT được

thực hiện dưới dạng một đề tài/dự án

nghiên cứu bởi một cá nhân hoặc nhóm

hai thành viên trở lên, dưới sự hướng dẫn

của GV hoặc nhà KH có chuyên môn phù

hợp, được tổ chức ở cấp trường trở lên.

- Một HS tham gia nhiều cuộc thi ở các

cấp khác nhau thì chỉ tính ở cấp cao nhất.

- Tài liệu minh chứng: báo cáo của Sở

GD&ĐT gửi Sở KH&CN (và UBND tỉnh) 

để tổng hợp. 
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2.1.4. Tỉ lệ chi cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề từ NSĐP/ GRDP

2.2.2. Tỉ lệ chi cho khoa học và công nghệ từ NSĐP/ GRDP

[Sở Tài chính]

Ý nghĩa: Phản ánh mức độ quan tâm của địa phương tới việc đầu tư, xây dựng 

nguồn nhân lực tại ĐP; tới việc đầu tư, thực hiện các hoạt động KHCN&ĐMST, 

góp phần phục vụ phát triển KT-XH của ĐP

1. Chi thường xuyên từ ngân sách địa phương (Mã nhóm 0500)

2. Chi đầu tư từ ngân sách địa phương (Mã nhóm 0700)

Nguồn dữ liệu:

Báo cáo Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi 

ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 của UBND tỉnh/thành phố trình 

HĐND phê duyệt (Biểu số 64/CK-NSNN ban hành theo Thông tư 

343/2016/TT-BTC):

- Cột Quyết toán (4=5+6)

- Mục A. Chi cân đối NSĐP, Điểm I. Chi đầu tư phát triển; Dòng "Chi giáo dục -

đào tạo và dạy nghề"; Dòng "Chi khoa học và công nghệ"

- Điểm II. Chi thường xuyên, Dòng 1. "Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề"; 

Dòng 2. "Chi khoa học và công nghệ"
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2.1.4. Tỉ lệ chi cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề từ NSĐP/ GRDP [Sở Tài chính]

2.2.2. Tỉ lệ chi cho khoa học và công nghệ từ NSĐP/ GRDP [Sở Tài chính]
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2.2.4. Số tổ chức KH&CN/10.000 dân [Sở KH&CN]

Ý nghĩa: Phản ánh tiềm lực KH&CN của địa phương trong thực hiện các hoạt 

động nghiên cứu và phát triển phục vụ sản xuất – kinh doanh. 

→Số Tổ chức KH&CN do Sở KH&CN cấp GCN đăng ký hoạt động KH&CN.

Nguồn dữ liệu: Báo cáo theo dõi, thống kê của Sở KH&CN

Tài liệu minh chứng: Danh sách các tổ chức KH&CN do Sở KH&CN cấp

GCN đăng ký hoạt động KH&CN kèm các thông tin cơ bản (tên tổ chức, 

lĩnh vực hoạt động, địa chỉ).
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3.2.2. Tỉ lệ diện tích đất CN đã được xây dựng kết cấu hạ tầng của các 

KCN trên tổng diện tích đất CN theo quy hoạch của các KCN (%) [Ban QL 

các khu CN/KT]

Ý nghĩa: Phản ánh mức độ quan tâm của địa phương tới việc đầu tư xây 

dựng, phát triển cơ sở hạ tầng kĩ thuật trong các khu công nghiệp, khu kinh tế 

nhằm thu hút, phục vụ doanh nghiệp thực hiện và mở rộng sản xuất kinh doanh 

trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

1. Diện tích đất công nghiệp là phần diện tích đất trong KCN dành cho nhà 

đầu tư thuê đất, thuê lại đất để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, thực 

hiện dự án đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh; được xác định trong quy 

hoạch xây dựng khu công nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt (Khoản 18, Điều 2, Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính 

phủ quy định về quản lí khu công nghiệp và khu kinh tế).

Chỉ tính diện tích đất công nghiệp, không tính diện tích mặt nước đối với các 

khu công nghiệp có sử dụng mặt nước. 
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3.2.2. Tỉ lệ diện tích đất CN đã được xây dựng kết cấu hạ tầng của các 

KCN trên tổng diện tích đất CN theo quy hoạch của các KCN (%) [Ban QL 

các khu CN/KT]

2. Diện tích đất công nghiệp đã được xây dựng hạ tầng của các khu CN là 

diện tích đã được xây dựng kết cấu hạ tầng kĩ thuật để cho các nhà đầu tư thuê 

đất, thuê lại đất để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, thực hiện dự án 

đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh. 

3. Các khu công nghiệp ở địa phương được tính trong chỉ số này bao gồm: 

khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (theo Luật Công 

nghệ cao); khu kinh tế, khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế 

chuyên biệt; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công 

nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ 

cao, khu công nghiệp mở rộng (theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP). 
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3.2.2. Tỉ lệ diện tích đất CN đã được xây dựng kết cấu hạ tầng của các 

KCN trên tổng diện tích đất CN theo quy hoạch của các KCN (%) [Ban QL 

các khu CN/KT]

Nguồn dữ liệu 

Báo cáo của Ban quản lí khu công nghiệp/Ban quản lí khu kinh tế của địa 

phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Công văn số 9396/BKHĐT-QLKKT 

ngày 23/12/2022 về việc báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các khu công 

nghiệp, khu kinh tế ven biển trong năm 2022.

Biểu I.3. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp:

Cột 13 – Diện tích đất công nghiệp (ha): dữ liệu để tính mẫu số Sqhi

Cột 14 – Mức độ hoàn thiện hạ tầng (%) → quy đổi từ tỉ lệ % đã hoàn thiện hạ 

tầng thành diện tích (ha) đã hoàn thiện hạ tầng): dữ liệu để tính tử số Shtxdi
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3.2.2. Tỉ lệ diện tích đất CN đã được xây dựng kết cấu hạ tầng của các 

KCN trên tổng diện tích đất CN theo quy hoạch của các KCN (%) [Ban QL 

các khu CN/KT]
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3.2.2. Tỉ lệ diện tích đất CN đã được xây dựng kết cấu hạ tầng của các 

KCN trên tổng diện tích đất CN theo quy hoạch của các KCN (%) [Ban QL 

các khu CN/KT]
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4.1.2. Vay tài chính vi mô/GRDP [NHNN, NHCS, Sở KH&ĐT, Sở TC....]

Ý nghĩa
Phản ánh sự sẵn có và dễ dàng tiếp cận các nguồn tín dụng vi mô ở địa phương 

nhằm phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp siêu nhỏ, 

doanh nghiệp nhỏ để phục vụ phát triển kinh tế, thực hiện đầu tư sản xuất - kinh 

doanh, bao gồm thực hiện hoạt động KH,CN&ĐMST ở địa phương.

Tổng vốn tín dụng vi mô trong chỉ số này gồm tín dụng vi mô từ các nguồn 

sau đây

(i) Tổ chức tài chính vi mô (bao gồm 04 tổ chức: Tổ chức tài chính vi mô TNHH 

M7; Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương; Tổ chức tài chính vi mô 

TNHH Thanh Hóa; Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV cho người lao động 

nghèo tự tạo việc làm)

(ii) Chương trình, dự án có cung cấp tài chính vi mô sử dụng ngân sách địa 

phương, bao gồm: các Quỹ/chương trình tín dụng vi mô của Đoàn Thanh niên, 

Hội Nông dân, Hội Phụ nữ...  

(iii) Chương trình, dự án có cung cấp tài chính vi mô ngoài ngân sách địa 

phương; 
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4.1.2. Vay tài chính vi mô/GRDP [NHNN, NHCS, Sở KH&ĐT, Sở TC....]

(iv) Ngân hàng chính sách xã hội: cho vay theo các chương trình dưới đây

+ Cho vay hộ mới thoát nghèo

+ Cho vay giải quyết việc làm

+ Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn

+ Cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

+ Cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề đồng bào dân tộc thiểu 

số nghèo đời sống khó khăn theo Quyết định 755

+ Cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo NĐ75/2015/NĐ-CP

+ Cho vay chương trình phát triển ngành lâm nghiệp (Dự án FSDP)

+ Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (Dự án KFW)
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4.1.2. Vay tài chính vi mô/GRDP [NHNN, NHCS, Sở KH&ĐT, Sở TC....]
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5.2.1. Hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp [Sở KH&CN]

Ý nghĩa
Phản ánh mức độ liên kết giữa các tổ chức KH&CN với doanh nghiệp trong thực 

hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Tổ chức KH&CN và doanh nghiệp hợp tác thực hiện nhiệm vụ KH&CN khi:

- Một trong hai bên (tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp) là chủ trì hoặc tham gia 

thực hiện chính.

- Một hoặc cả hai bên (tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp) có địa chỉ đăng ký tại 

địa phương.

Lưu ý: không bao gồm kinh phí của các nhiệm vụ sử dụng ngân sách trung ương 

(nhiệm vụ cấp quốc gia, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ở trung ương) cấp cho 

các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp thực hiện tại địa phương.
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5.2.1. Hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp [Sở KH&CN]

Nguồn dữ liệu

Tổng hợp từ Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án của các cơ quan, đơn 

vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Phụ biểu F01-02/BCQT ban hành theo Thông tư 

số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. 

Tkpi là tổng kinh phí nhiệm vụ KH&CN của địa phương i = Tổng số kinh phí được 

duyệt toàn dự án/chương trình nêu tại phần các chỉ tiêu chung của Báo cáo. 

kphti là tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do tổ chức KH&CN và 

doanh nghiệp cùng thực hiện tại địa phương i = tổng số kinh phí đã chi lũy kế từ 

khi khởi đầu (cột 5) của Mục II. Chi tiết chi theo mục lục NSNN đối với các nhiệm 

vụ hợp tác giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp (tên nhiệm vụ ghi tại cột “Nội 

dung chi").
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5.2.1. Hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp [Sở KH&CN]

Tài liệu minh chứng

1. Danh sách và Bản sao Hợp đồng và thuyết minh của các nhiệm vụ KH&CN có 

hợp tác giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp đang thực hiện. 

2. Bản sao Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án do Sở KH&CN tổng hợp 

từ báo cáo của các cơ quan, tổ chức liên quan. 
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5.2.2. Tỉ lệ các dự án đầu tư đang sản xuất kinh doanh trong các KCN/tổng số 

DN đang hoạt động của ĐP [Ban QL các khu CN/KT]

Ý nghĩa

Phản ánh sự phát triển, môi trường thuận lợi trong thu hút, tập trung liên kết các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của địa 

phương.

1. Các dự án đầu tư đang hoạt động trong các KCN bao gồm (i) DN đã đăng kí 

thành lập mới và đang hoạt động trong các KCN ở ĐP; (ii) cơ sở/nhà máy sản 

xuất kinh doanh của DN có trụ sở ở ngoài KCN của ĐP đang hoạt động trong các 

KCN của ĐP. 

2. Các dự án đầu tư đang hoạt động là các DN, cơ sở SXKD có kết quả SXKD, 

có kết quả tạo ra hàng hóa, dịch vụ và có doanh thu hoặc phát sinh chi phí SXKD. 

Thuật ngữ này không bao gồm DN, cơ sở SXKD đang đầu tư, chưa đi vào hoạt 

động SXKD; DN đã đăng ký nhưng chưa đi vào hoạt động SXKD, không phát 

sinh doanh thu, chi phí SXKD; DN tạm ngừng và ngừng hoạt động có thời hạn.
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5.2.2. Tỉ lệ các dự án đầu tư đang sản xuất kinh doanh trong các KCN/tổng số 

DN đang hoạt động của ĐP [Ban QL các khu CN/KT]

Nguồn dữ liệu
Báo cáo của Ban quản lí khu công nghiệp/Ban quản lí khu kinh tế của địa phương 

gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Công văn số 9396/BKHĐT-QLKKT ngày 23 

tháng 12 năm 2022 về việc báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các khu 

công nghiệp, khu kinh tế ven biển trong năm 2022.

Biểu I.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp lũy kế đến 

cuối kì báo cáo 

- Cột 6: số dự án đầu tư nước ngoài đang SXKD; 

- Cột 16: số dự án đầu tư trong nước đang SXKD).
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5.2.2. Tỉ lệ các dự án đầu tư đang sản xuất kinh doanh trong các KCN/tổng số 

DN đang hoạt động của ĐP [Ban QL các khu CN/KT]
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5.2.3. Tỉ lệ các dự án đầu tư trong các cụm CN trên tổng số DN đang hoạt 

động trên địa bàn ĐP [Sở Công thương]

Ý nghĩa

Phản ánh sự phát triển, môi trường thuận lợi trong thu hút, tập trung liên kết các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp của địa phương.

1. Các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp có thể thành lập doanh nghiệp 

mới hoặc là một dự án của doanh nghiệp đang hoạt động ở ngoài cụm hoặc trong 

cụm (một doanh nghiệp có thể có nhiều dự án đầu tư trong cụm công nghiệp).

2. Các cụm công nghiệp ở địa phương được tính trong chỉ số này bao gồm: cụm 

công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP).
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5.2.3. Tỉ lệ các dự án đầu tư trong các cụm CN trên tổng số DN đang hoạt 

động trên địa bàn ĐP [Sở Công thương]

Nguồn dữ liệu

Báo cáo của Sở Công thương gửi UBND cấp tỉnh, Cục Công thương địa phương 

theo Biểu mẫu 04 – Phụ lục 1 Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 – Mục 

III. Hoạt động của các cụm công nghiệp, dòng số 30 – Tổng số dự án đầu tư 

trong các cụm công nghiệp, đơn vị: Dự án (theo quy định, định kì ngày 31/7 và 

tháng 1 năm sau, Sở Công thương báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn trong 6 tháng và 

cả năm).
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6.3.2. Số DN KH&CN và DN đủ điều kiện là DN KH&CN/1000 DN [Sở KH&CN]

Ý nghĩa

Phản ánh việc ứng dụng kết quả KHCN&ĐMST của địa phương vào hoạt động 

sản xuất - kinh doanh thông qua phát triển doanh nghiệp KH&CN tại địa phương. 

Doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp KH&CN bao gồm: 

(i) Doanh nghiệp được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế 

bố trí mạch tích hợp; bản quyền giống cây trồng; 

(ii) Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ 

cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

(iii) Doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, khu công nghệ sinh học;

(iv) Doanh nghiệp đạt giải thưởng sáng tạo KH&CN cấp tỉnh trở lên. Theo 

quy định tại Điều 3 Thông tư 10/2021/TT-BKHCN. 
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6.3.2. Số DN KH&CN và DN đủ điều kiện là DN KH&CN/1000 DN [Sở KH&CN]

Tài liệu minh chứng

Danh sách doanh nghiệp kèm văn bản xác nhận liên quan.
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6.3.3. Tỉ lệ DN khởi nghiệp sáng tạo/tổng số DN mới thành lập ở ĐP [Sở

KH&CN]

Ý nghĩa

Phản ánh năng lực của xã hội và kết quả của việc thúc đẩy phát triển doanh 

nghiệp khởi nghiệp ĐMST và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương.  

Đối với chỉ số này, chỉ tính các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp tham gia 

các cuộc thi, chương trình hỗ trợ của địa phương (ví dụ: các nhiệm vụ, hoạt 

động triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 

gia đến năm 2025 tại địa phương, triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa tại địa phương, ...)

Nguồn dữ liệu: Sở KH&CN, Sở KH&ĐT. 
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6.3.3. Tỉ lệ DN khởi nghiệp sáng tạo/tổng số DN mới thành lập ở ĐP [Sở

KH&CN]

Lưu ý: 

- Một doanh nghiệp, dự án chỉ được tính một lần nếu tham gia nhiều 

cuộc thi, chương trình trong năm. 

- Tài liệu minh chứng: danh sách doanh nghiệp, dự án tham gia các

cuộc thi, chương trình; kết quả đạt được – nếu có
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7.1.2. Số sản phẩm OCOP/tổng số xã của địa phương [Sở NN&PTNT]

Ý nghĩa

Phản ánh kết quả của việc thúc đẩy, hỗ trợ kinh tế khu vực nông thôn thông qua 

các hoạt động KH,CN&ĐMST trong hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các 

sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh 

trên thị trường trong nước và quốc tế. 

→ Chỉ tính các sản phẩm đạt 4 sao trở lên (Theo Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019).

- Hạng 05 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm cấp 

quốc gia, có thể xuất khẩu.

- Hạng 04 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến 89 điểm, là sản phẩm cấp 

tỉnh, có thể nâng cấp lên hạng 5 sao.

Đơn vị hành chính cấp xã gồm: (i) xã, (ii) phường, (iii) thị trấn. 
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7.1.2. Số sản phẩm OCOP/tổng số xã của địa phương [Sở NN&PTNT]

Tài liệu minh chứng: Danh sách các sản phẩm được cấp Giấy chứng 

nhận 4 sao, 5 sao
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SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI KHÁC [CỤC THỐNG KÊ]
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


